
 

DANH SÁCH 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ban hành,  

chưa ban hành Quy định, Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng 

(Kèm theo Công văn số     /SNV-TĐKT ngày      tháng 10 năm 2024) 

 

Số 

TT 

Tên Cụm, Khối thi đua 

và các đơn vị thành viên 

Đã ban 

hành QC 

TĐKT 

Chưa XD 

QC 

TĐKT 

I Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố   

1 Huyện Văn Lâm x  

2 Thị xã Mỹ Hào x  

3 Huyện Khoái Châu x  

4 Huyện Tiên Lữ  x 

5 Huyện Phù Cừ  x 

6 Huyện Kim Động x  

7 Huyện Ân Thi x  

8 Huyện Văn Giang x  

9 Huyện Yên Mỹ x  

10 Thành phố Hưng Yên  x 

II Khối thi đua Nội chính   

1 Thanh tra tỉnh x  

2 Cục Thi hành án dân sự tỉnh  x 

3 Công an tỉnh x  

4 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh x  

5 Sở Tư pháp x  

6 Toà án nhân dân tỉnh  x  

7 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh  x 

III Khối thi đua Kinh tế, Tổng hợp   

1 Sở Kế hoạch và Đầu tư x  

2 Sở Nội vụ x  

3 Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh 
x 
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4 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  x 

5 Sở Tài chính  x 

6 Quỹ Phát triển đất tỉnh x  

IV Khối thi đua Kinh tế kỹ thuật chuyên ngành   

1 Sở Công Thương x  

2 Sở Tài nguyên và Môi trường x  

3 Ban Quản lý dự án Đầu tư công trình giao 

thông - xây dựng 

x  

4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn x  

5 Sở Giao thông vận tải x  

6 Sở Xây dựng x  

7 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh  x 

8 Ban Quản lý Khu đại học Phố Hiến x  

V Khối thi đua Văn hóa, Xã hội   

1 Sở Khoa học và Công nghệ x  

2 Sở Thông tin và Truyền thông x  

3 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch x  

4 Sở Giáo dục và Đào tạo x   

5 Sở Y tế  x 

6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội x  

7 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh x  

VI Khối thi đua các Ban, cơ quan Đảng   

1 Văn phòng Tỉnh uỷ  x 

2 Ban Dân vận Tỉnh uỷ  x 

3 Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh x  

4 Đảng uỷ Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh x  

5 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ x  

6 Ban Tổ chức Tỉnh uỷ x  



Số 

TT 

Tên Cụm, Khối thi đua 

và các đơn vị thành viên 

Đã ban 

hành QC 

TĐKT 

Chưa XD 

QC 

TĐKT 

7 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ x  

8 Ban Nội chính Tỉnh uỷ  x 

9 Báo Hưng Yên  x 

VII Khối thi đua MTTQ và các tổ chức Hội, 

Đoàn thể 

  

1 Hội Nông dân tỉnh  x 

2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  x 

3 Hội Cựu chiến binh tỉnh  x 

4 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh x  

5 Liên đoàn Lao động tỉnh  x 

6 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh x  

VIII Khối thi đua các Hội đặc thù   

1 Hội Đông y x  

2 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh  x 

3 Hội Chữ thập đỏ tỉnh  x 

4 Hội Nhà báo tỉnh x  

5 Hội Luật gia tỉnh  x 

6 Hội Cựu TNXP tỉnh  x 

7 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh  x 

8 Hội Khuyến học tỉnh  x 

9 Hội Người mù tỉnh  x 

10 Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh x  

11 Liên minh các hợp tác xã tỉnh  x 

12 Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh  x 

IX Khối thi đua các cơ quan Trung ương đóng 

trên địa bàn tỉnh 

  

1 Chi cục Hải quan Hưng Yên  x 

2 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh 

Hưng Yên 

x  

3 Cục Thuế tỉnh x  
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4 Cục Thống kê tỉnh  x 

5 Cục Quản lý thị trường tỉnh  x 

6 Bảo hiểm xã hội tỉnh  x 

7 Kho bạc Nhà nước tỉnh x  

X Khối thi đua các Doanh nghiệp vốn Nhà 

nước 

  

1 Mobifone Hưng Yên x  

2 Viettel Hưng Yên x  

3 Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hưng Yên x  

4 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình 

Thủy lợi tỉnh 

x  

5 Công ty Điện lực Hưng Yên x  

6 Công ty Cổ phần nước sạch Hưng Yên  x 

7 Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô 

thị Hưng Yên 

x  

8 Công ty TNHH xổ số kiến thiết Hưng Yên x  

9 Công ty Bảo Việt Hưng Yên x  

10 Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hưng Yên x  

11 Bưu điện tỉnh Hưng Yên x  

12 Viễn thông Hưng Yên x  

XI Khối thi đua các chi nhánh Ngân hàng vốn 

Nhà nước 

  

1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên 

 x 

2 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hưng 

Yên 

 x 

3 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hưng Yên 

 x 
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4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên 

 x 

5 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Phố Hiến 

 x 

6 Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT thôn Việt 

Nam - Chi nhánh Hưng Yên 

 x 

7 Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam - 

Chi nhánh Hưng Yên II 

 x 

8 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên 

x  

9 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

Hưng Yên 

 x 

10 Ngân hàng Hợp tác Việt Nam - Chi nhánh 

Hưng Yên 

 x 

XII Khối thi đua các chi nhánh Ngân hàng 

thương mại cổ phần 

  

1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn 

thương tín Chi nhánh Hưng Yên  

 x 

2 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi 

nhánh Hưng Yên 

 x 

3 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương 

Chi nhánh Hưng Yên 

 x 

4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi 

nhánh Hưng Yên 

 x 

5 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà 

Nội Chi nhánh Hưng Yên 

 x 

6 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á Chi 

nhánh Hưng Yên 

 x 

7 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân 

Chi nhánh Hưng Yên 

 x 

8 Ngân hàng Thương mại Cổ phần  An Bình Chi 

nhánh  Hưng Yên 

 x 

9 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi 

nhánh Hưng Yên 

 x 
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10 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện 

Liên Việt Chi nhánh Hưng Yên 

 x 

11 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam 

Thịnh Vượng Chi nhánh Hưng Yên 

 x 

12 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải 

Chi nhánh Hưng Yên 

 x 

13 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển 

Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Hưng Yên 

 x 

14 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương 

Chi nhánh Ecopark 

 x 

15 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương 

Đông Chi nhánh Hưng Yên Phương Đông Chi 

nhánh Hưng Yên 

 x 

16 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt  x 

XIII Khối thi đua các Trường Đại học, Cao đẳng   

1 Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Tô 

Hiệu 

x  

2 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên x  

3 Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh 

doanh 

x  

4 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên x  

5 Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên x  

6 Trường Cao đẳng Cơ điện - Thủy lợi x  

7 Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên x  
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